
     HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HỌC VIỆN PHỤ NỮ VIỆT NAM

STT SHS SBD Họ tên Ngày sinh Kết quả
Mã ngành 
trúng tuyển

Nguyện vọng 
trúng tuyển

1 60B DCN009416 HỒ THỊ THU QUỲNH 24/04/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

2 61B BKA006029 NGUYỄN THỊ HUYỀN 26/10/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

3 165B HHA010478 PHẠM THỊ YẾN NHI 12/12/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

4 191B TQU000920 SÙNG THỊ DŨNG 02/08/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

5 204B TLA014103 NGUYỄN THỊ MAI TRANG 28/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

6 219B HDT015710 BÙI LY LY 12/08/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

7 245B DCN011779 NGUYỄN THỊ HÀ TRANG 03/05/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

8 250B THP014171 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN 07/10/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

9 288B TND009923 NÔNG THỊ HỢP 11/09/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

10 294B HHA014630 NGUYỄN THỊ MINH TRANG 07/12/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

11 298B DHU002905 PHẠM THỊ KIỀU DUNG 14/08/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

12 356B TND004501 HOÀNG THỊ THUỲ DƯƠNG 15/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

13 397B KQH013554 ĐẶNG THỊ THUÝ 28/04/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 3

14 415B TLA006217 DƯƠNG MINH HUYỀN 25/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

15 455B TND029834 TAO THỊ XUM 08/12/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

16 459B THV003851 HÀ THỊ MINH HẠNH 15/09/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

17 476B TND005744 HOÀNG THỊ GẤM 27/12/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

18 484B THP003765 LÊ THỊ THU HÀ 24/09/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

19 486B TTB005877 LÒ THỊ THẢO 08/11/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

20 496B THV003471 HOÀNG THU HÀ 14/09/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

21 499B TTB000736 LÒ THỊ CHUNG 05/05/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

22 506B TND005099 HOÀNG THỊ ĐẦM 24/11/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

23 513B TTB001286 LÒ THỊ DUYÊN 16/05/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

24 514B TTB001751 LÒ THỊ HÀ 09/11/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

25 523B TTB006096 LÒ THỊ THI 09/05/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

26 524B TTB007425 ĐIÊU THỊ VÂN 16/07/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

27 530B TTB001283 LÒ THỊ DUYÊN 06/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

28 542B TTB005470 LY A SÙNG 29/09/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

29 559B TTB000449 SỒNG THỊ CA 18/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

30 574B THV004343 NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN 27/10/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

31 634B HDT015073 LÊ THỊ LOAN 05/08/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

32 641B TND003690 HOÀNG THỊ DUNG 24/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

33 643B TQU006483 LÔ TUẤN VINH 05/06/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

34 646B BKA012056 VŨ THỊ THẢO 09/07/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

35 651B TQU002116 BÀN THỊ HOM 04/05/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

36 653B TQU005444 BÀN THỊ THỦY 15/02/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

37 662B LNH009785 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG 19/08/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

38 689B THV013910 NGUYỄN THU TRANG 15/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

39 721B TQU003537 TRIỆU NGỌC MAI 27/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

40 766B TLA005406 NGUYỄN THỊ HÒA 05/12/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

41 812B HDT021489 PHẠM THỊ SEN 18/10/1995 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

42 826B DHU019871 TRƯƠNG THỊ THU SƯƠNG 08/07/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

43 836B TND004397 TRIỆU THỊ DUYÊN 22/07/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 2
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44 837B HDT025206 NGUYỄN THỊ THÚY 01/06/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

45 842B LNH008982 BÙI THỊ THU 01/05/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

46 844B TTB000564 QUÀNG MAI CHI 26/06/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

47 850B TND023057 MÔNG PHƯƠNG THẢO 03/07/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

48 862B YTB000724 NGUYỄN QUỲNH ANH 29/11/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

49 875B HDT007803 HÀ THỊ HẰNG 19/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

50 895B TDL005781 HÀ THỊ THU HUYỀN 18/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

51 911B TND023310 THÂN PHƯƠNG THẢO 30/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

52 942B TQU006088 NGUYỄN THỊ TUẦN 10/01/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

53 951B TTB004995 PỜ GIA PỚ 19/06/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

54 957B HHA000519 NGUYỄN MAI ANH 25/11/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

55 974B TND014815 TRẦN THỊ THÙY LINH 10/05/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 3

56 981B TND010991 CHU THỊ HUYỀN 25/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

57 1021B KQH000217 KHUẤT THỊ QUỲNH ANH 16/12/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

58 1030B DCN005972 PHÀN MẨY LẢY 12/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

59 1031B TTB004328 LÒ THỊ NGOAN 07/02/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

60 1042B THV006139 HỒ THU HƯƠNG 28/07/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

61 1047B THP007926 NGUYỄN THỊ TÙNG LÂM 23/02/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

62 1077B TND006403 NÔNG NGUYỆT HÀ 06/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

63 1082B THV015520 HÀ THỊ XUYẾN 16/03/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

64 1088B HDT022511 BÙI THỊ THANH 01/06/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

65 1092B YTB013191 VŨ THỊ THUỲ LINH 27/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

66 1099B DCN006246 GIANG THỊ PHƯỢNG LINH 18/06/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

67 1111B TQU005910 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 26/06/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

68 1142B TQU004610 LÊ THÚY QUỲNH 24/04/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

69 1160B TTB001069 THÀO A DÍNH 07/09/1995 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

70 1180B TND003467 HOÀNG THỊ DIỆP 09/11/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

71 1181B TND003543 TRIỆU THỊ DIỆU 17/05/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

72 1196B TTB004652 LÒ KÍ NU 18/06/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

73 1224B HDT012284 NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG 03/12/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

74 1230B DHU021208 MAI THỊ THANH THẢO 20/07/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

75 1231B DHU011263 NGUYỄN THỊ HÒAI LINH 01/07/1996 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

76 88008 SPH005333 LỖ THỊ MỸ HẠNH 18/06/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2

77 88019 HDT008085 TỐNG THỊ HẰNG 17/01/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 1

78 88028 THV001244 CAO PHƯƠNG CHI 06/04/1997 Đạt D760101 Nguyện vọng 2


